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Thị trường tài chính nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng khá biến động trong thời gian vừa qua. Thị trường chịu tác 

động bởi cục diện chính trị leo thang tại Biển Đen và lo ngại việc lạm phát tăng cao kỷ lục tại Mỹ có thể thúc đẩy Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ (FED) mạnh tay hơn nữa trong việc gia tăng lãi suất. Bất chấp những sự kiện trên, giá đậu tương kỳ hạn giao 

dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng liên tục trong hai tháng vừa qua. Lo ngại về nguồn cung sụt giảm 

tại Nam Mỹ và triển vọng tiêu thụ đậu tương tại Trung Quốc đang là động lực chính cho đà tăng trên. 

Sản lượng đậu tương Nam Mỹ liên tục bị cắt giảm mạnh do thời kiết kém thuận lợi 

Nguồn cung đậu tương trên thị trường thế giới đang đứng trước nguy cơ co hẹp hơn so với vụ trước khi sản lượng đậu 

tương tại khu vực Nam Mỹ liên tục bị cắt giảm qua các báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Đặc biệt, một vụ mùa đậu 

tương kỷ lục tại Brazil như kỳ vọng ban đầu có thể không được hiện thực hóa. Theo báo cáo Cung - cầu mùa vụ thế giới 

(WASDE) tháng 2/2022 từ USDA vào trung tuần tháng 2, triển vọng sản lượng đậu tương tại khu vực Nam Mỹ tiếp tục bị 

cắt giảm, mạnh nhất là tại Brazil.  

 

Cụ thể, sản lượng đậu tương Brazil dự kiến trong vụ 2021/22 sẽ ở mức là 134 triệu tấn, tức là thời tiết bất lợi tại 

Nam Mỹ đã khiến cho sản lượng nơi đây thất thoát đến 5 triệu tấn so với dự báo vào tháng 1 và mất đến 10 triệu tấn so với 

báo cáo tháng 12/2021. Các số liệu đã cho thấy rõ ràng rằng sản lượng đậu tương tại Brazil không những không có được 

mức kỷ lục mà còn thậm chí là thấp hơn so với vụ trước là 138 triệu tấn.  

Tại Argentina, do phần lớn khu vực trồng đậu tương chính tại khu vực Pampas của Argentina nằm khá gần với phía 

Nam của Brazil, nơi mà sản lượng đã bị tác động nặng nề bởi tình trạng khô hạn, nên triển vọng vụ mùa đậu tương tại đây 

cũng kém tích cực. Theo đó, sản lượng đậu tương Argentina vụ 2021/22 cắt giảm 1.5 triệu tấn từ mức 46.5 triệu tấn trong 

báo cáo trước xuống còn 45 triệu tấn. Paraguay cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi USDA cắt giảm sản lượng xuống còn 

6.3 triệu tấn từ mức 8.5 triệu tấn so với báo cáo trước. 
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Sản lượng đậu tương các quốc gia khu vực Nam Mỹ 

Triển vọng sản lượng đậu tương vụ 2021/22 các

quốc gia khu vực Nam Mỹ liên tục bị cắt giảm ước

tính qua báo cáo từng tháng do thời tiết bất lợi.

Nguồn: USDA, SFI Research
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Trung Quốc tăng thu mua đậu tương trong ngắn hạn bổ sung cho mức tồn kho 

thấp kỷ lục 

Theo báo cáo WASDE 2 tháng 2, triển vọng nhập khẩu đậu tương Trung Quốc trong vụ 2021/22 dự kiến sẽ ở mức 97 triệu 

tấn, cắt giảm đến 3 triệu tấn so với báo cáo trước. Việc cắt giảm nhập khẩu đậu tương từ Trung Quốc do việc sử dụng đậu 

tương tại nội địa của Trung Quốc sụt giảm mà chủ yếu là dùng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Sử dụng đậu tương trong 

việc ép dầu (nghiền) của Trung Quốc sẽ ở mức 94 triệu tấn trong vụ 2021/22 thay vì mức 97 triệu tấn trước đó.  

Trung Quốc ghi nhận quy mô đàn lợn trong năm 2021 ở mức 449 triệu con, phục hồi vượt mức trước dịch tả lợn 

châu Phi năm 2019 và đạt mức cao trong năm 2015, con số thậm chí cao hơn cả số lượng đàn lợn Mỹ và Brazil cộng lại. 

Điều này khiến giá thịt lợn giảm mạnh, mức giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc giảm từ mức đỉnh điểm của năm 2021 

vào tháng 1 là 36.01 Nhân dân tệ mỗi ký xuống còn 14.71 Nhân dân tệ mỗi ký tính đến ngày 02/02/2022, tương đương với 

mức giảm hơn 59% (dữ liệu thu thập từ Pig333). 

Trong bối cảnh đó giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là khô đậu tương lại tăng cao khiến cho người chăn nuôi giảm 

việc sử dụng khô đậu tương trong phối trộn thức ăn chăn nuôi. Về phía các nhà sản xuất, giá khô đậu tương tăng chậm hơn 

so với giá đậu tương khiến cho biên lợi nhuận ép dầu đậu tương vẫn tiếp tục kém tích cực. Các doanh nghiệp hạ nguồn 

vẫn đang khá chậm chạp trong việc thu mua khô đậu tương và dầu đậu tương. Hoạt động ép dầu đậu tương không có sự 

đột phá cùng với việc Trung Quốc nhập khẩu đậu tương thấp hơn trong năm 2021 đã đẩy mức tồn kho đậu tương rơi về 

mức thấp nhất kể từ làn sóng đầu tiên của dịch Covid-19.  

 

Cần nhớ rằng mức tồn kho thấp của Trung Quốc trong năm 2020 là do một cuộc khủng hoảng về sức khỏe, các 

biện pháp phong tỏa gắt gao đã làm gián đoạn các hoạt động kinh tế một cách nặng nề. Cho nên với mức tồn kho hiện tại 

có thể là đáng báo động và Trung Quốc cần nhanh chóng lấp đầy. Ngay trong kỳ nghỉ lễ Tết, Trung Quốc đã khiến cho thị 
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trường hàng hóa thế giới bất ngờ khi quốc gia này đặt hàng loạt và liên tục các đơn hàng đậu tương từ Mỹ thông qua các 

đơn hàng tư nhân. Một tuần lễ sau đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh đặt mua các đơn hàng đậu tương từ Mỹ. Quốc 

gia này có lẽ muốn nhanh chóng đưa các tàu đậu tương cập cảng để gia tăng lại mức tồn kho của mình, bất chấp giá đang 

ở rất cao, khá trái ngược trong giai đoạn trước khi Trung Quốc chỉ chờ giá đậu tương CBOT giảm mạnh mới tiến hành thu 

mua lô lớn. 

Theo báo cáo từ USDA, tính từ ngày 31/01 – 11/02 ghi 

nhận các đơn hàng đậu tương lô lớn sang quốc gia giấu tên và 

Trung Quốc với khối lượng lớn và liên tục. Thông thường quốc 

gia giấu tên này là Trung Quốc, do đó có thể tạm nhận thấy rằng 

trong giai đoạn trên, Trung Quốc đã đặt mua tổng cộng là hơn 

1.18 triệu tấn đậu tương vụ 2021/22 và 1.13 triệu tấn đậu tương 

vụ 2022/23.  

Trong các đơn hàng của Trung Quốc, quốc gia này đặt 

các đơn hàng đậu tương cả vụ mới 2022/23 và cả vụ cũ 

2021/22. Như vậy việc các đơn hàng cập cảng trong thời gian 

tới cho nhu cầu ngắn hạn của nước ngày là lô hàng đậu tương 

vụ cũ 2021/22, còn vụ mới 2022/23 hiện tại chưa có hàng để 

giao sang Trung Quốc vì mãi đến tháng 4 mới gieo sạ và ít nhất 

đến khi thu hoạch vào tháng 8-9 thì mới có hàng để giao. 

Việc Trung Quốc ráo riết đặt mua các đơn hàng vụ mới trong giai đoạn này từ Mỹ một phần có thể đến từ lo ngại về 

sản lượng đậu tương tại nhà cung ứng lớn khác của Trung Quốc là Brazil không có được vụ mùa bội thu như dự kiến. Mặt 

khác, đây có thể là sự chuẩn bị cho giai đoạn đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch dài hạn gia tăng sản lượng thịt nội địa 

của quốc gia này đến năm 2025. Theo đó, sản lượng thịt nội địa – nguồn cung ứng protein chính sẽ được nâng lên mức 89 

triệu tấn đến năm 2025, tức mức tăng trưởng trung bình hằng năm là 2.8% so với mức 77.5 triệu tấn trong năm 2020. Trong 

đó sản lượng thịt lợn có thể ở mức là 55 triệu tấn trong năm 2025. Đương nhiên để đạt được điều này, Trung Quốc cần gia 

tăng sản lượng đàn lợn, nhu cầu thức ăn chăn nuôi từ quốc gia này có thể được duy trì. 

Thêm vào đó, để giảm thiểu nguồn cung đậu tương nhập khẩu (vốn rất khó khăn để thực hiện), Trung Quốc cũng 

đã chủ động lên kế hoạch gia tăng năng lực sản xuất nội địa. Tuần trước, theo Tân Hoa Xã đưa tin, Phó Thủ tướng Hồ Xuân 

Hoa đã kêu gọi Trung Quốc mở rộng sản xuất đậu tương quốc gia trong năm 2022. Ban lãnh đạo Trung Quốc muốn tăng 

sản lượng đậu tương lên khoảng 23 triệu tấn vào cuối năm 2025, tức tăng 40% so với mức hiện tại. Hiện tại USDA, dự kiến 

sản lượng đậu tương Trung Quốc ở mức 16.4 triệu tấn vụ 2021/22. Khu vực Nội Mông của Trung Quốc, khu vực trồng đậu 

tương lớn thứ hai của đất nước, sẽ mở rộng trồng đậu tương thêm 286,667 ha trong năm 2022. 

Như vậy tóm lại thị trường đậu tương thế giới đang đối diện với khả năng cao rằng sản lượng đậu tương vụ 2021/22 

sẽ thu hẹp hơn so với vụ trước 2020/21 do sản lượng tại Nam Mỹ thu hẹp. Bên cạnh đó, thị trường cũng kỳ vọng nếu các 

động lực từ Trung Quốc – thị trường nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới được duy trì sẽ tạo lực đỡ rất lớn cho nhu cầu 

đậu tương trong cả ngắn và dài hạn. Các rủi ro mà thị trường có thể đối diện là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành 

mạnh tạy hơn trong việc nâng lãi suất thị trường nhằm hạ nhiệt lạm phát. Chưa kể, Trung Quốc có thể sẽ giảm đặt các đơn 

hàng đậu tương từ Mỹ do quốc gia này đã đặt liên tiếp hai tuần trước và giá thế giới cũng hiện ở mức quá cao. Hai phiên 

giao dịch đầu tuần bắt đầu từ ngày 14/02, thị trường không ghi nhận thêm các đơn hàng đậu tương lô lớn nào từ Trung 

Quốc. 
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Các đơn hàng đậu tương lô lớn tư nhân từ
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Nguồn: USDA, SFI Research
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